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VỀ CHÚNG TÔI
Thế Kỷ là công ty sản xuất và nhập khẩu được 
thành lập vào năm 2018. Công ty chúng tôi cung 
cấp những sản phẩm máy xây dựng, thiết bị nâng 
hạ, máy nghiền đá. Chúng tôi tự hào là một trong 
những đơn vị hàng đầu trong ngành công nghiệp 
xây dựng, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất 
lượng cao trên toàn quốc. Với nhiều năm kinh 
nghiệm trong ngành chúng tôi cam kết mang lại sự 
đáng tin cậy, chất lượng và hiệu quả cho các dự án 
xây dựng.

TẦM NHÌN
Trở thành công ty chuyên cũng cấp Máy Xây Dựng 
hàng đầu Việt Nam.

SỨ MỆNH
Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ và đồng hành 
cùng các đối tác trong vệc xây dựng những 
công trình vững chắc mang lại giá trị nâu dài cho  
cộng đồng.
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Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung 
cấp và các bên liên quan khác.

Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và 
hành động một cách đạo đức.

ĐẠO ĐỨC

CHÍNH TRỰC
Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong 
tất cả các giao dịch

CÔNG BẰNG
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TRẠM TRỘN BÊ TÔNG
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Model Trạm trộn 25 m3/h (HZS 25)

Năng suất 25 m3

Máy trộn bê tông JS500

Silo 40 tấn

Phần mềm dễ sử dụng Tiếng Việt/ Anh

Hệ thống tủ điện bán tự động China

Kích thước 17843x11430x13000 mm

Vít tải LSY 219x6 m

Công suất động cơ 50.25 Kw

Phễu cấp liệu PLD 1200

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 20-25M3H TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 30-35M3H

Model Trạm trộn 35 m3/h

Năng suất 35 m3

Máy trộn bê tông JS750

Silo 60 tấn

Phần mềm dễ sử dụng Tiếng Việt/ Anh

Hệ thống tủ điện bán tự động Nhật

Kích thước 18815x11525x13250 mm

Vít tải LSY 219x6 m

Công suất động cơ 64.4 Kw

Phễu cấp liệu PLD 1200
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Model Trạm trộn 45 m3/h

Năng suất 45 m3/h

Máy trộn bê tông JS1000

Silo 40 tấn x 2

Phần mềm dễ sử dụng Tiếng Việt/ Anh

Hệ thống tủ điện bán tự động Nhật

Kích thước 24120x9940x17190 mm

Vít tải LSY 219x9 m

Công suất động cơ 80 Kw

Phễu cấp liệu PLD 1200-2

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 50-55M3H
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MÁY TRỘN BÊ TÔNG
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Model Trộn cưỡng bức 350L

Dung tích thùng trộn 350 Lit

Điện áp 380 V

Thời gian trộn 1 mẻ 5-6 phút

Đường kính 1.1 m

Chiều cao thùng 0.4 m

Kích thước 1250x1100x1000 mm

Trọng lượng 400-450 Kg

Xuất xứ Việt Nam

Động cơ 4 Kw hoặc 5.5 Kw

MÁY TRỘN BÊ TÔNG CƯỠNG BỨC 350L

Model Trộn cưỡng bức 250L

Dung tích thùng trộn 250 Lit

Điện áp 380 V

Thời gian trộn 1 mẻ 5-6 phút

Đường kính 0.9 m

Chiều cao thùng 0.4 m

Kích thước 1250x1100x1000 mm

Trọng lượng 400 - 450 Kg

Xuất xứ Việt Nam

Động cơ 4 Kw

MÁY TRỘN BÊ TÔNG CƯỠNG BỨC 250L

12 13| CATALOGUE 2024 | CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG THẾ KỶ

MÁY XÂY DỰNG02/ MÁY TRỘN BÊ TÔNG



Model Trộn cưỡng bức 280L

Dung tích thùng trộn 280 Lit

Điện áp 380 V

Thời gian trộn 1 mẻ 5-6 phút

Đường kính 1.1 m

Chiều cao thùng 0.4 m

Kích thước 1250x1100x1000 mm

Trọng lượng 300-350 Kg

Xuất xứ Việt Nam

Động cơ 4 Kw hoặc 5.5 Kw

MÁY TRỘN BÊ TÔNG CƯỠNG BỨC 280L

Model Máy trộn bê tông JS500

Dung tích bê tông 500 Lit

Tốc độ 35 r/m

Động cơ chính 18.5 Kw - 380 V

Động cơ  kíp liệu 5.5 Kw - 380 V

Số lượng cánh trộn 2x7

Động cơ bơm nước 0.55 Kw

Trọng lượng 400 Kg

Dung tích thùng 800 Lit

MÁY TRỘN BÊ TÔNG JS500
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Model Máy trộn bê tông JS750

Dung tích thùng chứa 1200

Động cơ chính 300 Kw - 380 V

Động cơ  kíp liệu 7.5 Kw - 380 V

Số lượng cánh trộn 2x7

Động cơ bơm nước 1.1 Kw

Kích thước làm việc 4951x3650x6225 mm

Trọng lượng 5500 Kg

Tốc độ 31 vòng/phút

MÁY TRỘN BÊ TÔNG JS750

Model Máy trộn bê tông JS1000

Dung tích bê tông 1000 Lit

Tốc độ 26 vòng/phút

Động cơ chính 37 Kw - 380 V

Động cơ  kíp liệu 15 Kw - 380 V

Số lượng cánh trộn 2x7

Động cơ bơm nước 3 Kw

Kích thước làm việc 8765x3436x9540 mm

Dung tích thùng 1600 Lit

MÁY TRỘN BÊ TÔNG JS1000

Trọng lượng 8700 Kg
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Model Máy trộn bê tông JSC350

Dung tích bê tông 350 Lit

Tốc độ 17 vòng/phút

Động cơ chính 5 Kw - 380 V

Động cơ bơm nước 0.55 Kw - 220 V

Động cơ bơm nước 1.1 Kw

Kích thước 2760x2140x300 mm

Trọng lượng 1950 Kg

Dung tích thùng 560 Lit

MÁY TRỘN BÊ TÔNG JZC350

Model

Dung tích bê tông

Kích thước 

Công suất động cơ nâng

Tốc độ nâng trung bình

Công suất động cơ

Khả năng trộn

Chu kỳ làm việc

Chế độ cấp nước

Máy trộn bê tông JZC400

6400 Lit

3850x2200x2850 mm

4.5 Kw 

18 m/phút

5.5 Kw

400 Lit

30-40

Động cơ bơm nước

Công suất động cơ bơm

Đương kính tối đa

Tốc độ trộn

Kiểu trộn

Năng suất tối đa

Tốc độ không tải

Trọng lượng

Công suất trộn

0.55 Kw

60/80 mm

14 vòng/phút

Đảo ngược

12-19 m3/h

1 vòng/phút

2100 Kg

5.5 Kw

MÁY TRỘN BÊ TÔNG JZC 400
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Model

Dung tích thùng trộn

Tốc độ

Khả năng trộn vữa xây

Khả năng trộn bê tông

Năng suất

Công suất

Máy trộn bê tông 250L

250 Lit

17 vòng/phút

1/2 bao xi măng

1/3 bao xi măng

3 m3/h

Nhà máy sản xuất Nam Định

1.5 Kw - 2.2 Kw - 3Kw (hoặc có 
thể nắp động cơ xăng - Diesel)

MÁY TRỘN BÊ TÔNG LẬT NGHIÊNG 280L

Model

Dung tích thùng trộn

Công suất

Máy trộn bê tông 350L

350 Lit

2.2 Kw - 3Kw (hoặc có thể nắp 
động cơ xăng - Diesel)

Khả năng trộn vữa xây

Khả năng trộn bê tông

Năng suất

Nhà máy sản xuất

1bao xi măng

1/2 bao xi măng

4 m3/h

Nam Định

MÁY TRỘN BÊ TÔNG LẬT NGHIÊNG 350L
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Model JW500

Sức chứa tầng 1 500 Lit

Tốc độ quay 42 vòng/phút

Động cơ 3 Kw 

Điện áp 380 V

Trọng lượng 270 Kg

Kích thước 1050x1050x1520 mm

Xuất xứ Trung Quốc

Sức chứa tầng 2 560 Lit

MÁY TRỘN VỮA 2 TẦNG 500L

Bảo hành 6 tháng

Model JW180

Sức chứa tầng 1 180 Lit

Tốc độ quay 42 vòng/phút

Chiều cao nhập liệu 3 Kw 

Động cơ 3 Kw (ngoài thị trường là 2.2 Kw)

Điện áp 380 V

Trọng lượng 250 Kg

Sức chứa tầng 2 180 Lit

MÁY TRỘN VỮA 2 TẦNG 180L

Kích thước 1050x1050x1520 mm

Xuất xứ Trung Quốc

Bảo hành 6 tháng
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PHỄU ĐỔ BÊ TÔNG 0,9M3 PHỄU ĐỔ BÊ TÔNG 3M3

Model Phễu đổ Bê tông

Dung tích phễu 0.9 m3

Đương kính ống xả liệu 280 mm

Kích thước 7600x1170x1420 mm

Xuất xứ Việt Nam

Độ dày tôn 2.2 mm
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VÍT TẢI XI MĂNG
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Model LSY 160

Đường kính trong 160 mm

Đường kính ngoài 194 mm

Góc chếch làm việc ≤ 20°

Chiều dài vít tải 6m - 9m - 12m

Công suất làm việc 25 t/h

Công suất động cơ 3-7.7 Kw

Tốc độ quay trục vít 100 vòng/phút

VÍT TẢI XI MĂNG LSY 160

Model LSY 200

Đường kính trong 193 mm

Đường kính ngoài 219 mm

Góc chếch làm việc ≤ 45°

Chiều dài vít tải 6m - 9m - 12m

Công suất làm việc 35 t/h

Công suất động cơ 7.5 - 11 - 15 Kw

Tốc độ quay trục vít 209 vòng/phút

VÍT TẢI XI MĂNG LSY 200
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Model LSY 250

Đường kính trong 250 mm

Đường kính ngoài 273 mm

Góc chếch làm việc ≤ 45°

Chiều dài vít tải 6 m - 9 m

Công suất làm việc 50 t/h

Công suất động cơ 7.5 - 11 Kw

Tốc độ quay trục vít 209 vòng/phút

VÍT TẢI XI MĂNG LSY 250

 VÍT TẢI XI MĂNG

Model LSY 300

Đường kính trong 300 mm

Đường kính ngoài 325 mm

Góc chếch làm việc ≤ 45°

Chiều dài vít tải 6 m - 9 m

Công suất làm việc 75 t/h

Công suất động cơ 11 - 18.5 Kw

Tốc độ quay trục vít 174 vòng/phút

VÍT TẢI XI MĂNG LSY 300
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BỒN TRỘN BÊ TÔNG
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BỒN TRỘN BÊ TÔNG 2 KHỐI 3 KHỐI 4 KHỐI 5 KHỐI 6 KHỐI

Loại bồn

Tổng thể tích

Góc nghiêng

Kích thước

Tốc độ quay

Bể chứa nước

Thể tích chứa

2 Khối (2 m3)

3.6 m3

14°

3510x1550x1780 mm

0 - 12.5 v/p

300 Lit

2 m3

3 Khối (3 m3)

5.2 m3

16°

4045x1750x2160 mm

0 - 12.5 vòng/phút

300 Lit

3 m3

5 Khối (5 m3)

8.5 m3

14°

4935x2050x2365 mm

0 - 12.5 vòng/phút

400 Lit

5 m3

6 Khối (5 m3)

9.6 m3

14°

4935x2050x2365 mm

0 - 12.5 vòng/phút

400 Lit

6 m3

4 Khối (4 m3)

6.1 m3

16°

4345x1750x2215 mm

0 - 12.5 vòng/phút

350 Lit

4 m3

34 35| CATALOGUE 2024 | CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG THẾ KỶ

MÁY XÂY DỰNG04/ BỒN TRỘN BÊ TÔNG



MÁY GIA CÔNG SẮT THÉP
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Model GQ 60

Công suất 4.0 Kw

Đường kính cắt tối đa Ø44

Kích thước 1410x460x810 mm

Trọng lượng 640 Kg

Điện áp 380 V

MÁY CẮT SẮT GQ60

Model GQ 50

Công suất 4.0 Kw

Khả năng cắt tối đa Ø38

Kích thước 1410x460x810 mm

Trọng lượng 480 Kg

Điện áp 380 V

MÁY CẮT SẮT GQ50

Model GW45

Công suất 3.0 Kw

Đường kính cắt tối đa Ø32

Kích thước 1330x460x790 mm

Trọng lượng 380 Kg

Điện áp 380 V

MÁY CẮT SẮT GQ45

MÁY CẮT SẮT GQ40

Model GW40

Công suất 2.2 Kw

Khả năng cắt tối đa Ø28

Kích thước 1170×420×640 mm

Trọng lượng 300 Kg

Điện áp 380 V
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Model RC25

Công suất 1600 w

Đường kính cắt tối đa Ø25

Lực cắt 30 tấn

Tốc độ cắt 5 s

Kích thước 565x230x345 mm

Trọng lượng 24.5 Kg

Điện áp 220 V

MÁY CẮT SẮT RC25

Model RA25

Công suất 1500 w

Tốc độ cắt 3.5-4 s

Cắt lớn nhất 25 mm

Kích thước 480x115x240 mm

Trọng lượng 16.5 Kg

Điện áp 220 V

MÁY CẮT SẮT RA25

Model GW60

Công suất 5.5 Kw

Đường kính cắt tối đa Ø44

Kích thước 1000×760×710 mm

Trọng lượng 750 Kg

Xuất xứ Trung Quốc

Ghi chú Máy uốn điều góc,
bảng điều khiển điện tử

Điện áp 380V

MÁY UỐN SẮT GW60

MÁY UỐN SẮT GW50 ĐIỆN TỬ

Model GW50

Công suất 4.0 Kw

Khả năng cắt tối đa Ø38

Kích thước 1200×860×810 mm

Trọng lượng 400 Kg

Xuất xứ Trung Quốc

Điện áp 380 V
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Model GW50

Công suất 4.0 Kw

Đường kính cắt tối đa Ø36

Kích thước 1000×760×710 mm

Trọng lượng 400 Kg

Xuất xứ Trung Quốc

Điện áp 380 V

MÁY UỐN SẮT GW50 

Model GW45

Công suất 3.0 Kw

Khả năng cắt tối đa Ø28

Kích thước 1000×760×710 mm

Trọng lượng 350 Kg

Xuất xứ Trung Quốc

Điện áp 380 V

MÁY UỐN SẮT GW45 

Model GW40

Công suất 3.0 Kw

Đường kính cắt tối đa Ø25

Kích thước 860×760×710 mm

Trọng lượng 250 Kg

Xuất xứ Trung Quốc

Điện áp 380 V

MÁY UỐN SẮT GW40

MÁY UỐN SẮT TRÒN GWH 32

Model GWH 32

Khả năng uốn tối Ø25

Công xuất 1.9 Kw

Nguồn điện 220 V

Trọng lượng 92 Kg

Kích thước 410x540x510 mm

Xuất xứ Hàn Quốc

Tốc độ uốn 2 s
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Model GT4-12/380V

Công suất 7.5 Kw

Đường kính cắt tối đa Ø4 – Ø10

Tốc độ duỗi 40 m/phút

Kích thước 1500x 980x650 mm

Trọng lượng 280 Kg

Điện áp 380 V

MÁY CẮT DUỖI GT4-12

Model SUB25S

Khả năng uốn tối đa Ø25

Nguồn điện 220 V

Trọng lượng 92 Kg

Kích thước 410x540x510 mm

Xuất xứ Hàn Quốc

Tốc độ uốn 2 s

MÁY UỐN SẮT SEOUN SUB25S

Model GF25

Công suất 3.0 Kw

Tốc độ động cơ 1440 vòng/phút

Tốc độ uốn 25 – 30 lần/phút

Khả năng uốn tối đa Ø20

Kích thước 500x800x130mm

Trọng lượng 80 Kg

Điện áp 380 V

MÁY UỐN ĐAI GF 25

MÁY UỐN SẮT GF 20

Model GF20/380V

Công suất 2.2 Kw

Tốc độ động cơ 1440 vòng/phút

Tốc độ uốn 20-25 lần/phút

Khả năng uốn tối đa Ø16

Kích thước 800x550x850 mm

Trọng lượng 80 Kg

Điện áp 220 V hoặc380 V
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Model Cắt Uốn Thủy Lực 
F25 220V

Khả năng uốn tối đa Ø25

Điện áp 220 V

Trọng lượng 60 Kg

Kích thước 1500x 980x650 mm

Xuất xứ Việt Nam

Công suất 3 Kw

MÁY CẮT UỐN SẮT F25-220V

Model NRB25

Nguồn điên 2200 W

Tốc độ uốn 5-7s

Góc uốn 0-90 độ

Trọng lượng máy 21.3 Kg

Kích thước máy 556x240x243 mm

Công xuất 2 s

MÁY UỐN SẮT THỦY LỰC NRB25
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MÁY PHUN VẨY BÊ TÔNG

06



Model Máy phun vẩy bê tông HSP7

Công suất 6-7 m3/h

Đường kính ống dẫn Ø 64 mm

Áp lực 0.3 - 0.6 MPA

Lưu lượng khí nén 10-12 m3/phút

Lưu lượng gia tốc chất lỏng 0.3 -0.7%

Động cơ chính Y132 - 6 - 7.5 Kw

Điện áp 380 V

Động cơ đầm rung 0.37 Kw

Kích thước 2000x800x1300 mm

Bơm xa-cao 30 m - 20 m

MÁY PHUN VẨY BÊ TÔNG HSP7

Bơm phụ gia 1.1 Kw

Trọng lượng 800 Kg

Model PZ5

Đặc điểm máy Phun khô, ẩm

Động cơ - Điện áp 5.5 Kw -380 V

MÁY PHUN VẨY BÊ TÔNG PZ5

Áp suất phun 0.4 - 0.6 MPA

Động cơ đầm rung 0.25 Kw

Mức khí tiêu thụ 7-8 m3/phút

Tỷ lệ xi măng - cát 1 : 3-5

Tỷ lệ nước và chất kết dính ≤ 0.55 - 0.65

Khoảng cách phun xa nhất tính từ đầu phun 1.15 m

Kích thước 1520x820x1180 mm

Lượng dung dịch chất xúc tác cho thêm 0 - 108 L/h

Đường kính trong của ống dẫn Ø50 mm

Trọng lượng 700 Kg

Công suất phun 5 m3/phút

Độ sụt bê tông 5 - 20 cm

Kích thước vật liệu 5 mm

Dùng kết hợp với máy nén khí, phụ kiện khác: phớt cao su, phớt thép,...
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Model PZ-7

Ứng dụng Phun bê tông khô

Lưu lượng 7 m3/phút

MÁY PHUN VẨY BÊ TÔNG PZ7

Công suât 7.5 Kw / 380 V

Đẩy ngang/ đẩy cao 200 m - 50 m

Kích thước hạt tối đa 10 mm

Đường kính ống phun 64 mm

Trọng lượng 850 Kg

Xi măng : đá 1:3 - 1:5

Phụ kiện đi kèm Đồng hồ đo ast, Khóa nối ống, 
Súng phun, Khóa súng phun 
có vòi dẫn nước

Kích thước 1600x900x1370 mm

Chiều cao nhập liệu 1.1 m

Áp lực 0.2 - 0.4 MPA

Nước phụ gia ≤ 0.4 - 0.45

Mức tiêu thụ khí 8-15 m3/min (tùy thuộc độ cao)

Model TK750

Công suất 7.5 Kw

Điện áp 0.4 - 0.6 MPA

MÁY PHUN VẨY BÊ TÔNG TK750

Kích thước 2300x1100x1450 mm

Khí tiêu thụ 12 m3/phút

Kích thước hạt tối đa 15 mm

Đường kính ống liệu 57 mm

Áp suất Ø44
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MÁY BƠM PHUN VỮA
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Model BW250

Động cơ 15 Kw

Điện áp 380 V

MÁY BƠM VỮA BW250

Khả năng bơm cao 52 m

Khả năng bơm xa 72 m

Lưu lượng 15 m3/h

Đường kính ống hút 60 mm

Đường kính ống xả 32 mm

Xuất xứ Trung Quốc

Trọng lượng 760 Kg

- Dây kết nối Ø60 (kết nối giữa máy 
JW500 và BW250): 1 đoạn 
- Chõ bơm: 1 cái
- Cup ben Piston: 3 cái
- Cle: 1 cái
- Đồng hồ đo ast: 1 cái

Phụ kiện đi kèm

Áp xuất 7 MPA

Kích thước 1100x995x650 mm

Model BW320

Động cơ 18.5 Kw

Điện áp 380 V

MÁY BƠM VỮA BW320

Khả năng bơm cao 52 m

Khả năng bơm xa 72 m

Lưu lượng 18 m3/h

Đường kính ống hút 60 mm

Đường kính ống xả 32 mm

Xuất xứ Trung Quốc

Trọng lượng 760 Kg

- Dây kết nối Ø60 (kết nối giữa 
máy JW500 và BW250): 1 đoạn 
- Chõ bơm: 1 cái
- Cup ben Piston: 3 cái
- Cle: 1 cái
- Tủ điện: 1 cái
- Đồng hồ đo ast: 1 cái

Phụ kiện đi kèm

Áp xuất 7 MPA

Kích thước 1100x995x650 mm
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Model HJB-2

Công suất động cơ 2.2 Kw

Điện áp 380 V

MÁY BƠM VỮA HJB2

Áp lực làm việc 2.5 Mpa

Kích thước hạt liệu ≤ 2 mm

Khoảng cách phun theo chiều ngang 40-80 m

Khoảng cách phun theo chiều dọc 200 m

Đường kính ống vào Ø50 mm

Trọng lượng 230 Kg

Đường kính ống xả Ø32 mm

- Đồng hồ đo ast: 1 cái
- Cút nối ống: 1 cái
- Khớp nối ống: 1 cái

Phụ kiện đi kèm

Lưu lượng 1.5-2.0 m3/h

Kích thước 1050x700x650 mm

MÁY BƠM PHUN VỮA

Model HJB-3

Công suất động cơ 4.0 Kw

Điện áp 380 V

MÁY BƠM VỮA HJB3

Tốc độ động cơ 1.420 vòng/phút

- Phát Piston: 3 cái
-Bóng cao su làm sạch đường 
ống: 1 cái
- Đồng hồ đo ast: 1 cái

Phụ kiện đi kèm

Lưu lượng 3.0 m3/h

Áp lực làm việc 2.5 Mpa

Khoảng cách phun theo chiều ngang 40 m

Khoảng cách phun theo chiều cao 4.5 m

Đường kính ống vào 50 mm

Đường kính ống xả 32 mm

Kích thước 1250x430x850 mm

Trọng lượng 250 Kg
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Model HJB-5

Công suất động cơ 5.5 Kw

Điện áp 380 V

MÁY BƠM VỮA HJB5

Áp lực làm việc 2.5-6.0 Mpa

Kích thước hạt liệu ≤ 5 mm

Khoảng cách phun theo chiều ngang 200 m

Khoảng cách phun theo chiều dọc 60 xi cát/ 80 xi loãng

Đường kính ống vào Ø50 mm

Trọng lượng 360 Kg

Đường kính ống xả Ø38 mm

- Đồng hồ đo ast: 1 cái
- Cút nối ống: 1 cái
- Khớp nối ống: 1 cái

Phụ kiện đi kèm

Tỷ lệ nước/ xi măng ≥ 0.3

Kích thước 1050x700x650 mm

Model HJB-6

Công suất động cơ 5.5  Kw

Điện áp 380 V

MÁY BƠM VỮA HJB6

Tốc độ động cơ 1.420 vòng/phút

- Phát Piston: 3 cái
-Bóng cao su làm sạch đường 
ống: 1 cái
- Đồng hồ đo ast: 1 cái

Phụ kiện đi kèm

Lưu lượng 6.0 m3/h

Áp lực làm việc 3.0 Mpa

Khoảng cách phun theo chiều ngang 100 m

Khoảng cách phun theo chiều cao 50 m

Đường kính ống vào 50 mm

Đường kính ống xả 32 mm

Kích thước 1250x430x850 mm

Trọng lượng 320 Kg
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Model HUB3.5

Công suất động cơ 4 Kw

Điện áp 380 V

MÁY BƠM VỮA HUB3.5

Áp lsuất 2 Mpa

Công suất 5 m3/h

Khả năng bơm cao 40 m

Khả năng bơm xa 150 m

Đường kính cửa hút Ø51 mm

Trọng lượng 250 Kg

Đường kính cửa xả Ø25 mm

Kích thước 1300x500x940 mm

Model PJ03

Công suất động cơ 1100 Kw

Điện áp 220 V

MÁY PHUN CHỐNG THẤM PJ-03

Chuyển theo chiều ngang 30 m

Lưu lượng 0.8 Lit/phút

Chuyển theo chiều dọc 15 m

Tốc độ 0-400 vòng/phút

Dung tích phễu chứa 20 Lit

Trọng lượng 60 Kg

Kích thước 1250x430x850 mm
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Model PJ-04

Công suất 0.69 Kw

Lưu lượng 0.6 Lit/phút

Chuyển theo chiều ngang 20 m

Chuyển theo chiều  dọc 10 m

Tốc độ 0-400 vòng/phút

Kích thước liệu 2 mm

Kích thước 700x400x850 mm

Dung tích phễu chứa 15 Lit

Điện áp 220 V

MÁY PHUN CHỐNG THẤM PJ-04

Trọng lượng 200 Kg

Model TV-2 (chạy điện 380V)

Năng suất 3-6 m3/phút

Nhiên liệu Điện 380 V

MÁY PHUN VỮA CHÁT TƯỜNG 380 V

Dung tích phễu chứa 100 Lit

Cỡ hạt tối đa < 5 mm

Kích thước trục xoắn 400 mm

Đẩy ngang 30 m

Đẩy cao 15 m

Phụ kiện đi kèm - Súng phun vữa: 1 cái
- Dây phun vữa (cuộn 10 m): 2 cuộn

Trọng lượng 250 Kg

Công suất 7.5 Kw

Kích thước 1650x1150x1290 mm
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Model TV-1 (chạy Diesel)

Năng suất 3-6 m3/h

Công suất 15HP - có đề và ắc quy đi kèm

Dung tích phễu chứa 100 Lit

Cỡ hạt tối đa < 5 mm

Kích thước trục xoắn 400 mm

Đẩy ngang 30 m

Kích thước 1650x1150x1290 mm

Đẩy cao 15 m

Nhiên liệu Diesel

MÁY PHUN VỮA CHÁT TƯỜNG CHẠY DIESEL

Trọng lượng 300 Kg

Phụ kiện đi kèm - Súng phun vữa: 1 cái
- Dây phun vữa (cuộn 10 m): 2 cuộn
- Ắc quy: 1 cái
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MÁY BƠM BÊ TÔNG TĨNH
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Model WYSP90C

Năng lực sản xuất 3-9 m3/h

Kích thước hạt bơm xa 60 m

Kích thước hạt bơm cao 30-40 m

Công suất động cơ 22 Kw

Bình dầu thủy lực 180 Lit

Thông số xi lanh 140x650 mm

Kích thước 3500x1340x1510 mm

Đường kính ống bơm 57 mm

Áp suất tối đa 20 MPA

Chiều cao lạp liệu 1100 mm

Trọng lượng 1500 Kg

Model HPTS40

Năng lực sản xuất 40 m3/h

Kích thước hạt bơm xa 500 m

Kích thước hạt bơm cao 150 m

Công suất Diesel 6 máy

Áp suất tối đa 100 MPA

MÁY BƠM BÊ TÔNG TĨNH 10M3H MÁY BƠM BÊ TÔNG TĨNH 40M3H - DIESEL
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Model HPTS-30

Công suất 15-20 m3/h

Data 5-30 mm

Động cơ Diesel 4105-56 mã

Khoảng cách bơm xa 70-100 m: 50 m

Khoảng cách bơm cao 25-30 m

Kích thước 3900x1500x1700 mm

Trọng lượng 3000 Kg

Áp lực Áp dụng 20MPA- Áp ra từ lên 10MPA

MÁY BƠM BÊ TÔNG HPTS30

Model HPTS-50

Năng lực sản xuất 50 m3/h

Khoảng cách bơm xa 200 mm

Khoảng cách bơm cao 80-100 m

Công suất động cơ 55 Kw

Bình đầu thủy lực 400 Lit

Kích thước 4200x1700x1700 mm

Trọng lượng 2500 Kg

Áp suất tối 20 MPA

MÁY BƠM BÊ TÔNG TĨNH HPTS50
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MÁY ĐẦM CÓC
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Model HCD-80

Công suất 3 Kw

Tốc độ động cơ 2800 vòng/phút

Biên độ 65-75 mm

Lực đập 13 KN

Trọng lượng 80 Kg

Điện áp 220 V

MÁY ĐẦM CÓC ĐIỆN 220V TQ

Model HCD-80

Công suất 3 Kw

Tốc độ động cơ 2800 vòng/phút

Biên độ 65-75 mm

Lực đập 13 KN

Trọng lượng 80 Kg

Điện áp 380 V

MÁY ĐẦM CÓC ĐIỆN 380V TQ
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Model MT-55H

Động cơ Honda GXR100

Tần số dập 644-695 lần/phút

Lực dập 9.8 KN (1000 KGF)

Dung tích nhiên liệu 2 Lit

Kích thước máy 1035x370x730 mm

Kích thước đế dầm 265x340 mm

Trọng lượng 62 Kg

Biên độ giật 30-70 mm

MÁY ĐẦM CÓC  MIKASA MT55 MÁY ĐẦM CÓC  MIKASA MT66 HRL
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Model MT-77HRL

Động cơ Honda GX120

Tần số dập 644-695 lần/phút

Lực dập 13.7 KN (1000 KGF)

Dung tích nhiên liệu 2 Lit

Kích thước máy 1070x375x740 mm

Kích thước đế dầm 285x340 mm

Trọng lượng 77 Kg

Biên độ giật 50-80 mm

MÁY ĐẦM CÓC  MIKASA MT77
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MÁY ĐẦM THƯỚC
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MÁY CÀO BÊ TÔNG

Model Máy đầm chạy điện

Chiều dài thước 1-4 m

Tốc độ động cơ 2800 vòng/phút

Lực rung 800 N

Trọng lượng 25 Kg

Công suất động cơ 150 W

MÁY ĐẦM THƯỚC CHẠY ĐIỆN
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Model Máy đầm thước sạc pin

Chiều dài thước 15 m

Tốc độ động cơ

Lực rung

Trọng lượng

Công suất động cơ

MÁY ĐẦM THƯỚC CHẠY PIN SẠC

Model Máy đầm thước Inox GX35

Động cơ GX35

Chiều dài thước 2-4 m

Dung tích bình xăng 0.6 Lit

Trọng lượng 25 Kg

Công suất 1.2 Kw/ 1.6 Hp

MÁY ĐẦM THƯỚC KHUNG INOX
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Model GX35

Chiều dài thước 1-4 m

Công suất động cơ 1.6 HP

Kiểu động cơ Xăng 4 thì

Dung tích bình xăng 0.65 Lit

Tần số rung 3600 lần/phút

Trọng lượng 25 Kg

Động cơ Honda GX35

MÁY ĐẦM KHUNG THÉP

Model Thước gạt bê tông

Chiều dai cần 5m (có 3 đốt, mỗi đốt dài 1.7m)

Chiều dài  bàn gạt 1.2 m

Trọng lượng 12 Kg

Chiều rộng bàn gạt 30 cm

THƯỚC GẠT BÊ TÔNG
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MÁY ĐẦM BÀN
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Model NKP-07522

Công suất 0.75 Kw

Tốc độ 2850 vòng/phút

Tần số rung 3000 Hz

Kích thước 330x290x230 mm

Trọng lượng 10 Kg

Đế đầm Có theo máy

Điện áp 220 V

MÁY ĐẦM BÀN 0.75KW-220V

Model NKP-1522

Công suất 1.5 Kw

Tốc độ 2850 vòng/phút

Tần số rung 3000 Hz

Kích thước 420x230x260 mm

Trọng lượng 13 Kg

Đế đầm Có theo máy

Điện áp 220 V

MÁY ĐẦM BÀN 1.5KW-220V
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Model NKP-1538

Công suất 1.5 Kw

Tốc độ 2850 vòng/phút

Tần số rung 3000 Hz

Kích thước 330x290x230 mm

Trọng lượng 13 Kg

Đế đầm Không

Điện áp 220 V

MÁY ĐẦM BÀN 1.5KW-380V

Model NKP-1522

Công suất 1.5 Kw

Tốc độ 2850 vòng/phút

Tần số rung 3000 Hz

Kích thước 420x230x260 mm

Trọng lượng 13 Kg

Đế đầm Có theo máy

Điện áp 220 V

MÁY ĐẦM BÀN 2.2KW-380V
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Model Máy đầm bàn chạy xăng PC60

Model động cơ Honda GX160

Công suất 5.5 HP

Dung tích bình nhiên liệu 3.1 Lit

Dung tích nhớt động cơ 0.58 Lit

Mức tiêu hao nhiên liệu 1.6 Lit/ giờ

Tốc độ di chuyển 20-25 m/phút

Kích thước mặt đầm 540x330 mm

Trọng lượng 70 Kg

Kiểu động cơ Xăng 4 thì

MÁY ĐẦM BÀN CHẠY XĂNG
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MÁY MÀI SÀN BÊ TÔNG

12A



Model GT27

Công suất động cơ 7.5 Kw/ 10 HP

Điện áp 380 V

Trọng lượng 168 Kg

Vòng quay 0-1800 vòng/phút

Xuất xứ Trung Quốc

Đường kính mâm mài 680 mm

MÁY ĐÁNH BÓNG BÊ TÔNG GT27

Model G330

Đường kính động cơ mài 330 mm

Công suất động cơ hút bụi 27 Lit

Nguồn điện 220 V / 380 V

Vòng tua 1450 vòng/phút

Dung tích túi chứa bụi 27 Lit

Kích thước 1100x460x980 mm

Khả năng mài 15-20 m²/h

Trọng lượng 145 Kg

Công suất động cơ mài 4.0 Kw

MÁY MÀI SÀN BÊ TÔNG CÓ HÚT BỤI G330
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Model GT-630

Kích thước mâm mài 630x630 mm

Công suất biến tần 10 Kw

Nguồn điện 380 V

Vòng tua 1500 vòng/phút

Dung tích thung nước 40 Lit

Khả năng lắp đá mài 12 cái

Khả năng mài 35-40 m²/h

Trọng lượng 255 Kg

Công suất động cơ xoa 10 Kw

MÁY MÀI SÀN BÊ TÔNG CÔNG NGHIỆP GT-630

Model GT-630

Kích thước mâm mài 630x630 mm

Công suất biến tần 7.5 Kw

Nguồn điện 380 V

Vòng tua 1500 vòng/phút

Dung tích thung nước 40 Lit

Khả năng lắp đá mài 12 cái

Khả năng mài 35-40 m²/h

Trọng lượng 250 Kg

Công suất động cơ xoa 7.5 Kw

MÁY MÀI SÀN BÊ TÔNG CÔNG NGHIỆP GT-630 PHỔ THÔNG
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Model GT-700

Kích thước mâm mài 700x700 mm

Công suất biến tần 15 Kw

Nguồn điện 380 V

Vòng tua 1500 vòng/phút

Dung tích thung nước 60 Lit

Khả năng lắp đá mài 12 cái

Khả năng mài 40-459 m²/h

Trọng lượng 400 Kg

Công suất động cơ xoa 15Kw

MÁY MÀI SÀN BÊ TÔNG CÔNG NGHIỆP GT-700

Model DMS350

Công suất 7.5 Kw

Đường kính mâm mài 350 mm

Tốc độ quay mâm 2100 vòng/phút

Số lượng đá dưới mâm xóa 32 viên

Trọng lượng 155 Kg

Điện áp 380 V

MÁY MÀI SÀN BÊ TÔNG DMS350
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Model DMS250/220V

Công suất 3 Kw

Đường kính mâm mài 250 mm

Tốc độ quay mâm 1800 vòng/phút

Số lượng đá dưới mâm xóa 16 viên

Trọng lượng 75 Kg

Điện áp 220 V

MÁY MÀI SÀN BÊ TÔNG DMS250220V
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MÁY BÀO NỀN BÊ TÔNG

12B



Model 250

Công suất động cơ 7.5 Kw

Lưỡi băm 180 Lưỡi

Trọng lượng 170 Kg

Xuất xứ Trung Quốc

Điện áp 380 V

MÁY BÀO NỀN BÊ TÔNG 250

Model 300

Công suất động cơ 7.5 Kw

Lưỡi băm 120 Lưỡi

Trọng lượng 170 Kg

Xuất xứ Trung Quốc

Điện áp 380 V

MÁY BÀO NỀN BÊ TÔNG 300
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MÁY BĂM NỀN BÊ TÔNG

12C



Model HQZ600

Động cơ GX160 Thái Lan

Chiều rộng của lưới cắt nhám 600 mm

Chiều rộng rãnh cắt 10 mm

Chiều sâu rãnh cắt 50 mm

Khoảng cách giữa các vết cắt 25 mm

Số lưỡi cắt 11 mm

Đường kính lưỡi cắt 150 mm

Kích thước 600x400x800 mm

Trọng lượng 90 Kg

Công suất động cơ 5.5 HP

MÁY BĂM NỀN BÊ TÔNG CHẠY XĂNG

Model HQZ600/220V

Xuất xứ Trung Quốc

Nguồn điện 220 V

Tốc độ 150 vòng/phút

Chiều rộng của lưỡi cắt nhám 600 mm

Chiều rộng của rãnh cắt 10 mm

Chiều sâu của rãnh cắt 50 mm

Khoảng cách giữa các vết cắt 25 mm

Số lưỡi cắt 11 mm

Đường kính lưỡi cắt 150 mm

Kích thước 600x400x800 mm

Trọng lượng 90 Kg

Công suất động cơ 3 Kw

MÁY BĂM NỀN BÊ TÔNG HQZ600220V
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Model HQZ600/380V

Xuất xứ Trung Quốc

Nguồn điện 3 pha/ 380 V / 50 Hz

Tốc độ 150 vòng/phút

Chiều rộng của lưỡi cắt nhám 600 mm

Chiều rộng của rãnh cắt 10 mm

Chiều sâu của rãnh cắt 50 mm

Khoảng cách giữa các vết cắt 25 mm

Số lưỡi cắt 11 mm

Đường kính lưỡi cắt 150 mm

Kích thước 600x400x800 mm

Trọng lượng 90 Kg

Công suất động cơ 3 Kw

MÁY BĂM NỀN BÊ TÔNG HQZ600220V
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MÁY CẮT BÊ TÔNG

12D



Model QG700

Chiều sâu cắt tối đa 270 mm

Dung tích thùng nước 40 Lit

Động cơ D24

Công suất 24 HP

Trọng lượng

Kích thước

Xuất xứ Trung Quốc

Lưỡi cắt 600-700 mm

MÁY CẮT BÊ TÔNG CHẠY DIESEL QG700

Model Máy cắt bê tông KC12/GX160

Chiều sâu cắt tối đa 50-80 mm

Đường kính trục lắp lưỡi 27 mm

Động cơ Honda GX160 Thái Lan

Công suất động cơ 5.5 HP

Dung tích thùng nước 20 Lit

Kích thước 1020x520x970 mm

Trọng lượng 108 Kg

Lưỡi cắt 2500-3500 mm

MÁY CẮT BÊ TÔNG KC12/GX160
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Model Máy cắt bê tông KC12/GX200

Chiều sâu cắt tối đa 50-80 mm

Đường kính trục lắp lưỡi 27 mm

Động cơ Honda GX200 Thái Lan

Công suất động cơ 6.5 HP

Dung tích thùng nước 20 Lit

Kích thước 1020x520x970 mm

Trọng lượng 108 Kg

Lưỡi cắt 2500-3500 mm

MÁY CẮT BÊ TÔNG KC12/GX200

Model Máy cắt bê tông KC14 Mini

Công suất động cơ 5.5-6.5 HP

Cắt sâu tối đa 125 mm

Đường kính trục lắp lưỡi 27 mm

Dung tích thùng nước 15 Lit

Kích thước 600x280x450 mm

Trọng lượng 45 Kg

Lưỡi cắt 350 mm

MÁY CẮT BÊ TÔNG KC14 MINI
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Động cơ

Nhiên liệu

Kiểu khởi động

Lưỡi cắt

Độ sâu cắt tối đa

Đường kính trục lắp lưỡi

Kích thước

Trọng lượng

Công suất

400 mm

150 mm

27 mm

830x520x1020 mm

80 Kg (chưa gồm đầu nổ)

Honda GX390

Xăng

Giật nổ

13 HP

Niki 390

Xăng

Giật nổ

13 HP

LT-186

Diesel

Giật nổ/Đề nổ

9 HP

LT-192

Diesel

Giật nổ/Đề nổ

13 HP

MÁY CẮT BÊ TÔNG KC16

Động cơ

Nhiên liệu

Kiểu khởi động

Lưỡi cắt

Độ sâu cắt tối đa

Đường kính trục lắp lưỡi

Kích thước

Trọng lượng

Công suất

20/500 mm

200 mm

27 mm

90 Kg (chưa gồm đầu nổ)

Honda GX390

Xăng

Giật nổ

13 HP

Niki 390

Xăng

Giật nổ

13 HP

LT-192

Diesel

Giật nổ/Đề nổ

9 HP

MÁY CẮT BÊ TÔNG KC20
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MÁY XOA NỀN BÊ TÔNG

13



Model HW100

Động cơ 5.5 HP

Đường kính mâm xoa 1000 mm

Kích thước 102x102x80 mm

Trọng lượng 110 Kg

Tốc độ xoa 60-135 vòng/phút

MÁY XOA NỀN BÊ TÔNG 1M

Model HW90

Động cơ 5.5 HP

Đường kính mâm xoa 900 mm

Kích thước 100x100x80 mm

Trọng lượng 98 Kg

Tốc độ xoa 60-135 vòng/phút

MÁY XOA NỀN BÊ TÔNG 0.9M
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Model Dynamic GX160 Thái Lan

Động cơ Honda GX160 Thái Lan

Tốc độ xoa 160 vòng/phút

Đường kính mâm xoa 900 mm

Trọng lượng 80 Kg

Nhiên liệu Xăng

MÁY XOA NỀN BÊ TÔNG DYNAMIC GX160 THÁI LAN

Model HPT-36B

Động cơ Honda GX160

Đường kính xoa 910 mm

Tốc độ xoa 50-100 vòng/phút

Kích thước lưỡi xoa 350x177 mm

Kích thước 1610x1010x810 mm

Trọng lượng 80 Kg

Công suất 5.5 HP

MÁY XOA NỀN BÊ TÔNG VIỆT NAM
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Model QUM65

Động cơ Honda GX390

Kiểu khởi động Đề nổ

Đường kính mâm xoa 800 mm x 2

Tốc độ xoa 120-140 vòng/phút

Công suất 13 HP

Kích thước đường xoa 1570x750 mm

Kích thước lưỡi xoa 280x155 mm

Trọng lượng 290 Kg

MÁY XOA NỀN ĐÔI DYNAMIC – MÂM XOA 800MM

Model QUM78

Động cơ Honda GX690

Kiểu khởi động Đề nổ

Đường kính mâm xoa 1000 mm x 2

Tốc độ xoa 120-140 vòng/phút

Công suất 24 HP

Kích thước 1980x1020x1500 mm

Trọng lượng 290 Kg

MÁY XOA NỀN ĐÔI DYNAMIC QUM78 – HONDA GX690
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Model Máy xoa đôi

Đường kính mâm xoa 2 x 800 mm

Công suất động cơ 13 HP

Dung tích bình nhiên liệu 16 Lit

Dung tích dầu bôi trơn 10 Lit

Động cơ LIFAN

Kiểu khởi động Đề nổ

Kích thước 1660x930x1000 mm

Trọng lượng 320 Kg

MÁY XOA NỀN ĐÔI LIFAN 13HP – MÂM XOA 800MM

Model Máy xoa đôi

Đường kính mâm xoa 2 x 1000 mm

Công suất động cơ 24 HP

Dung tích bình nhiên liệu 20 Lit

Dung tích dầu bôi trơn 1.5 Lit

Động cơ LIFAN 2V78

Kiểu khởi động Đề nổ

Kích thước 200x1600x1100 mm

Trọng lượng 430 Kg

MÁY XOA NỀN ĐÔI LIFAN 24HP – MÂM XOA 1000MM
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MÁY TIỆN REN THÉP

14



Model HGS40

Động cơ 4 Kw

Khả năng tiện ren sắt Ø16 - Ø28

Tốc độ trục 62 vòng/phút

Trọng lượng 250 Kg

Điện áp 380 V

Xuất xứ Trung Quốc

Phụ kiện đi kèm Dao tiện 2.5: 1 bộ
Lô tiện 30: 1 bộ
Phôi đo cắt thép: 1 bộ
Lục giác: 1 bộ

MÁY TIỆN REN SẮT THÉP HGS40

Model HGS50

Động cơ 5.5 Kw

Khả năng tiện ren sắt Ø16 - Ø36

Tốc độ trục 1440 vòng/phút

Trọng lượng 450 Kg

Điện áp 380 V

Xuất xứ Trung Quốc

Phụ kiện đi kèm Dao tiện 2.5: 1 bộ
Lô tiện 30: 1 bộ
Phôi đo cắt thép: 1 bộ
Lục giác: 1 bộ

MÁY TIỆN REN SẮT THÉP HGS50
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CON LĂN TẠO NHÁM
BÊ TÔNG

15



Model Con năn tạo nhám gai

Chiều dai quả lô 400 mm

Khả năng tiện ren sắt Ø16 - Ø28

Trọng lượng 8 Kg

Đường kính quả lô 63 mm

CON LĂN TẠO NHÁM BÊ TÔNG
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THƯƠNG HIỆU NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT MÁY MÓC THIẾT BỊ 
XÂY DỰNG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
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